SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 407/QĐ-NHPT NGÀY 30/06/2011 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ VIỆC BAN HÀNH SỔ TAY NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ, THANH TOÁN VỐN BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN SƠN LA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 54 /QĐ-NHPT, ngày 17 tháng 02 năm 2012)
I. Sửa đổi, bổ sung quy định quản lý, thanh toán vốn
1. Sửa đổi, bổ sung điểm 3, khoản A, chương I, phần 2 như sau:
Kế hoạch vốn đầu tư hàng năm được thanh toán cho khối lượng hoàn thành được nghiệm thu đến hết ngày 31/12 năm kế hoạch; thời hạn thanh toán kế hoạch vốn hàng năm (kể cả kế hoạch điều chỉnh) là đến hết ngày 31/01 năm sau. Trường hợp đặc biệt cần kéo dài thời gian thanh toán vốn đầu tư phải có văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền.
2. Bãi bỏ quy định về “Kết dư nguồn vốn” quy định tại điểm 3, khoản B, chương I, phần 2.
3. Bãi bỏ “Giấy ủy quyền (nếu có)” quy định tại điểm 1, mục I, chương II, phần 2.
4. Sửa đổi, bổ sung quy định tại điểm 2, mục I, chương II, phần 2 như sau:

- Bỏ quy định “Phòng TCKT đồng thời cung cấp cho khách hàng một mã CIF để giao dịch” quy định tại nội dung thứ 2.
- Sửa đổi, bổ sung nội dung thứ 3 như sau:

 Khi thông tin của khách hàng liên quan đến việc cấp mã CIF có thay đổi hoặc các thông tin quan trọng khác thuộc nội dung hồ sơ khách hàng phải nhập bắt buộc vào chương trình VDB online có thay đổi, Chi nhánh phải có thông báo bằng văn bản về Hội Sở chính để thay đổi thông tin trên chương trình phần mềm.
5. Sửa đổi, bổ sung quy định về thanh toán vốn quy hoạch tại điểm 4, khoản I, mục II, chương II, phần 2 như sau:

Gạch đầu dòng thứ 8, 9, 10 tiết 4.2 được sửa lại như sau:

- Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng: phải được lập theo mẫu quy định (theo Phụ lục số 03.a ban hành kèm theo Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 của Bộ Tài chính) có xác nhận của đại diện bên giao thầu và đại diện tư vấn (nếu có) và đại diện bên nhận thầu; thực hiện kiểm tra, đối chiếu với khối lượng và đơn giá dự toán đã được duyệt (nếu thực hiện chỉ định thầu), hoặc dự toán dự thầu (nếu đấu thầu).

- Bảng xác định khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng (nếu có): phải được lập theo mẫu quy định (theo phụ lục số 04 kèm theo Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 của Bộ Tài chính) có xác nhận của đại diện bên giao thầu và đại diện tư vấn (nếu có) và đại diện bên nhận thầu.

6. Sửa đổi, bổ sung quy định về hỗ trợ đời sống tại tiết 2, điểm C, khoản IV, mục II, chương II, phần 2 như sau:
- Tiền hỗ trợ được tính theo nhân khẩu hợp pháp đã thực hiện tái định cư, mức hỗ trợ cụ thể theo từng loại và từng đối tượng cụ thể theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 09/01/2007, Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 04/05/2009, Quyết định số 43/2011/QĐ-TTg ngày 10/08/2011 và các Quyết định điều chỉnh, bổ sung của Thủ tướng Chính phủ và quy định của UBND tỉnh (nếu có).

- Thời gian hỗ trợ lương thực: thực hiện theo Quyết định số 43/2011/QĐ-TTg ngày 10/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thuỷ điện Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 08/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định điều chỉnh, bổ sung của Thủ tướng Chính phủ (nếu có).
7. Sửa đổi, bổ sung quy định về hỗ trợ sản xuất tại tiết 2, điểm D, khoản IV, mục II, chương II, phần 2 như sau:  
2. Hình thức và mức hỗ trợ:
a) Hình thức hỗ trợ:
- Hỗ trợ hộ tái định cư thực hiện phương án sản xuất: Căn cứ phương án sản xuất được cơ quan có thẩm quyền cấp huyện phê duyệt, thực hiện thanh toán một lần cho hộ tái định cư.
- Hỗ trợ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư: Lần đầu tạm ứng tối đa 50% giá trị hợp đồng, lần thanh toán tiếp theo: thực hiện theo tiến độ thực hiện hợp đồng.
- Hỗ trợ hộ sở tại, hộ không phải di dời nhưng bị thu hồi đất sản xuất được hỗ trợ một lần.
b) Mức hỗ trợ: Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg, Quyết định số 141/2007/QĐ-TTg và các Quyết định sửa đổi, bổ sung (nếu có)).
8. Sửa đổi, bổ sung quy định đối với thanh toán vốn làm đường công vụ tại tiết 2, điểm G, khoản IV, mục II, chương II, phần 2 như sau: 

2. Mức vốn thanh toán: 

Chi nhánh thanh toán cho nhà thầu toàn bộ giá trị công trình theo hợp đồng sau khi đường công vụ đã hoàn thành.

9. Sửa đổi, bổ sung quy định đối với thanh toán vốn các công trình xây dựng tái định cư đô thị quy định tại điểm 2, khoản V, mục II, chương II, phần 2 như sau:
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/6/2011 của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc ngân sách nhà nước. 
10. Sửa đổi, bổ sung nội dung gạch đầu dòng thứ 1, điểm 4.2, khoản VII, mục II, chương II, phần 2 như sau:

Căn cứ vào dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Chi nhánh thực hiện kiểm soát, thanh toán theo nội dung và giá trị của các khoản chi.   

11. Sửa đổi, bổ sung điểm 1, mục III, chương II, phần 2 như sau:
- Sửa đổi, bổ sung nội dung thứ 2 của bước 3 như sau:

Sau khi Giám đốc Chi nhánh phê duyệt, Phòng nghiệp vụ thông báo cho Chủ đầu tư lập giấy đề nghị thanh toán vốn (03 liên) kèm bộ chứng từ rút vốn (UNC, Giấy đề nghị lĩnh tiền mặt) chuyển đến phòng Tài chính kế toán (03 bộ chứng từ); Phòng nghiệp vụ cập nhật thông tin vào chương trình phần mềm quản lý, thanh toán vốn; chuyển chứng từ thanh toán vốn cho Phòng Tài chính kế toán 01 liên giấy đề nghị thanh toán vốn, chứng từ rút vốn và lưu tài liệu hồ sơ thanh toán vốn theo quy định. 

- Bổ sung nội dung bước 5 như sau:

Chứng từ lưu trữ tại Phòng Tài chính kế toán bao gồm: Giấy đề nghị thanh toán vốn, ủy nhiệm chi hoặc giấy đề nghị lĩnh tiền mặt.
12. Sửa đổi, bổ sung quy định về quyết toán vốn đầu tư tại điểm 1, 2 khoản I, chương III, Phần 2 như sau:
1. Đối với các khoản bồi thường, hỗ trợ tái định cư: Thực hiện theo Thông tư hướng dẫn số 138/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 của Bộ Tài chính về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thuỷ điện Sơn La; Thông tư số 159/TT-BTC ngày 16/11/2011 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 138/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 của Bộ Tài chính và các Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung khác (nếu có). 

2. Đối với các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu, điểm tái định cư: Thực hiện theo Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước và các Thông tư hướng dẫn sửa đổi, bổ sung khác (nếu có).
13. Sửa đổi, bổ sung quy định về quyết toán vốn đầu tư tại điểm 4, khoản II, chương III, Phần 2 như sau:
Vào ngày 01/4 năm sau, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Ban Tài chính kế toán) báo cáo quyết toán với Bộ Tài chính và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn của dự án đến hết ngày 31/01 năm sau (theo mẫu Phụ lục số 05 – kèm theo Thông tư số 138/2007/TT-BTC ngày 29/11/2007 của Bộ Tài chính).

14. Sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ báo cáo tại điểm 4, khoản II, chương IV, phần 2 như sau:
- Bãi bỏ quy định “Riêng báo cáo quý IV được thay bằng báo cáo cả năm vào ngày 20 tháng 1 năm sau”.

- Bãi bỏ quy định “Hàng năm, trước ngày 31/01 của năm sau, NHPT (Ban Tài chính kế toán) thực hiện đối chiếu với Kho bạc Nhà nước và Tập đoàn Điện lực Việt Nam số vốn đã nhận, đã thanh toán năm trước (Mẫu số 02/ĐC- TĐSL).” 

- Bổ sung quy định: Trước khi lập báo cáo quyết toán về tình hình tiếp nhận và sử dụng nguồn vốn của dự án, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Ban Tài chính kế toán) đối chiếu với Bộ Tài chính và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về số vốn đã tiếp nhận và thanh toán trong năm (Mẫu số 02/ĐC- TĐSL). 

- Bổ sung báo cáo 13 tháng (thay cho báo cáo cả năm) được lập vào ngày 20/02 năm sau.  
II. Sửa đổi, bổ sung Danh mục hồ sơ thanh toán 

1. Sửa đổi, bổ sung quy định về hồ sơ thanh toán vốn tại điểm 2.2, khoản 2, mục I, phụ lục I như sau:

	1. Giấy đề nghị thanh toán vốn do Ban QLDA lập 
	bản chính

	2. Bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng (mẫu theo phụ lục số 03.a kèm theo Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 của Bộ Tài chính)
	bản chính

	3. Bảng xác định khối lượng phát sinh ngoài hợp đồng (nếu có) (mẫu theo phụ lục số 04 kèm theo Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011 của Bộ Tài chính)
	bản chính

	4. Chứng từ chuyển tiền
	bản gốc


2. Sửa đổi, bổ sung quy định về hồ sơ thanh toán vốn tại khoản 1, mục II, phụ lục I như sau:
a) Sửa đổi, bổ sung quy định tại điểm 1.1 như sau:

	1. Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết của cấp có thẩm quyền kèm theo dự án quy hoạch
	bản chính hoặc bản sao có đóng dấu sao y bản chính của chủ đầu tư

	2. Dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt
	bản chính hoặc bản sao có đóng dấu sao y bản chính của chủ đầu tư

	3. Văn bản lựa chọn nhà thầu theo quy định Luật Đấu thầu
	bản chính hoặc bản sao có đóng dấu sao y bản chính của chủ đầu tư

	4. Hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu và các tài liệu kèm theo hợp đồng theo quy định của pháp luật (trừ các tài liệu mang tính kỹ thuật)
	bản chính hoặc bản sao có đóng dấu sao y bản chính của chủ đầu tư


b) Bổ sung quy định về hồ sơ thanh toán tại điểm 1.2 như sau:

Đối với trường hợp tự thực hiện: 

- Văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép tự thực hiện dự án (trường hợp chưa có trong quyết định đầu tư của cấp có thẩm quyền).

- Văn bản giao việc hoặc hợp đồng nội bộ.

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, mục III, phụ lục I như sau:

- Bãi bỏ hồ sơ “Quyết định thu hồi đất ở, đất sản xuất của cấp có thẩm quyền và Quyết định giao đất ở, đất sản xuất cho hộ dân tại nơi ở mới của cấp có thẩm quyền” quy định tại điểm 1.1.

- Sửa đổi quy định tại tiết b, điểm 1.2: “Bản tổng hợp danh sách nhận tiền bồi thường chênh lệch giá trị đất (mẫu số 01B/QL-TĐSL)” thành “Danh sách nhận tiền bồi thường chênh lệch giá trị đất (mẫu số 01C/QL-TĐSL)”.
4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, mục III, phụ lục I như sau:

- Bãi bỏ hồ sơ “Quyết định thu hồi đất ở, đất sản xuất của cấp có thẩm quyền” quy định tại điểm 2.1.

- Sửa đổi quy định tại tiết b, điểm 2.2: “Bản tổng hợp danh sách nhận tiền bồi thường giá trị đất bị thu hồi” thành “Danh sách nhận tiền bồi thường giá trị đất bị thu hồi (mẫu số 01C/QL-TĐSL)”.

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, mục III, phụ lục I như sau:
- Bãi bỏ hồ sơ “Quyết định di chuyển hộ dân của cơ quan có thẩm quyền” quy định tại điểm 3.1.

- Sửa đổi quy định tại tiết b, điểm 3.2: “Bản tổng hợp danh sách nhận tiền bồi thường thiệt hại về tài sản (mẫu số 03B/QL-TĐSL)” thành “Danh sách nhận tiền bồi thường thiệt hại về tài sản (mẫu số 03B/QL-TĐSL)” 

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1, mục IV, phụ lục I như sau:  
- Bãi bỏ hồ sơ “Quyết định di chuyển và quyết định tiếp nhận đến điểm tái định cư của cấp có thẩm quyền” quy định tại điểm 1.1.

- Sửa đổi, bổ sung quy định tại tiết b, điểm 1.2 như sau:
+ Sửa đổi quy định “Bảng tổng hợp chi phí thanh toán (mẫu số 04B/QL-UTSL)” thành “Danh sách nhận tiền hỗ trợ của hộ dân (mẫu số 04B/QL-TĐSL)”.
+ Bổ sung Biên bản xác định hoàn thành toàn bộ công trình (Bản chính).
7. Sửa đổi, bổ sung quy định tại mục VII, phụ lục I như sau:

- Tài liệu cơ sở:
	Tên hồ sơ
	Ghi chú

	1. Quyết định giao nhiệm vụ cho đơn vị tổ chức thực hiện của cấp có thẩm quyền
	bản chính

	2. Dự toán kinh phí được duyệt của cấp có thẩm quyền (theo quy định tại khoản 1, điều 6 Thông tư số 57/TT-BTC ngày 16/04/2010) 
	bản chính

	3. Quyết định của UBND cấp tỉnh về tỷ lệ phân chia mức kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (Trường hợp tại địa phương có thành lập Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hoặc Ban chỉ đạo công tác GPMB bằng cấp tỉnh) 
	bản chính


- Tài liệu thanh toán vốn:
	Tên hồ sơ
	Ghi chú

	1. Kế hoạch vốn do UBND tỉnh thông báo
	bản chính hoặc bản sao có đóng dấu sao y bản chính của chủ đầu tư

	2. Giấy đề nghị thanh toán của đơn vị được giao tổ chức thực hiện 
	Bản chính

	 3. Giấy đề nghị thanh toán vốn do Ban QLDA lập
	Bản chính

	4. Chứng từ chuyển tiền.
	Bản gốc 


Trường hợp phải triển khai thực hiện ngay các công việc về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư mà dự toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án chưa được phê duyệt, tổ chức được giao thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được phép tạm ứng kinh phí từ chủ đầu tư dự án để chi cho các công việc phải thực hiện.

8. Sửa đổi quy định tại khoản 1, mục VIII, phụ lục I: “Giấy đề nghị thanh toán vốn (mẫu số 02B/TTV-TĐSL)” thành “Giấy đề nghị thanh toán vốn (mẫu số 02C/TTV-TĐSL)”   

9. Bổ sung vào Phụ lục I - Danh mục hồ sơ thanh toán, như sau:

IX. Hồ sơ thanh toán vốn chi phí bồi thường, hỗ trợ đối với hộ tái định cư tự nguyện:

1. Tài liệu cơ sở:

	Tên Hồ sơ
	Ghi chú

	1. Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ của cấp có thẩm quyền
	bản chính

	2. Dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
	bản chính

	3. Đơn tự nguyện di chuyển của hộ tái định cư theo quy định tại khoản 5, điều 10 Quyết định số 02/2007/QĐ-TTg ngày 9/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ
	bản chính


2. Tài liệu thanh toán:

- Hồ sơ thanh toán chi phí bồi thường như điểm 1.2, khoản 1 mục III.

- Hồ sơ thanh toán chi phí hỗ trợ như điểm 1.2, khoản 1 mục IV.

3. Phương thức thanh toán: Thanh toán toàn bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ trước khi di dời toàn bộ gia đình.

10. Sửa đổi hình thức pháp lý các tài liệu trong hồ sơ là “Bản chính hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao tự xác nhận của chủ đầu tư” thành “bản chính hoặc bản sao có đóng dấu sao y bản chính của chủ đầu tư”.
III. Sửa đổi, bổ sung mẫu biểu, mẫu báo cáo   
Bổ sung, sửa đổi một số mẫu biểu, mẫu báo cáo theo Phụ lục II - Danh mục các mẫu biểu kèm theo Quyết định này./.
	
	TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)
Nguyễn Quang Dũng
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